BÀI 2. ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP
1. CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN
Nhận biết
Câu 1. Nội dung nào dưới đây KHÔNG phải là hoạt động lâm nghiệp cơ bản?
A. Đốt nương làm rẫy.
B. Quản lý rừng, phát triển rừng.
C. Sử dụng rừng.
D. Chế biến và thương mại lâm sản. 

Câu 2. Quản lý rừng bao gồm các hoạt động nào dưới đây?

A. Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng.
B. Khai thác gỗ, dược liệu.
C. Trồng mới rừng, trồng lại rừng.
D. Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.
Câu 3. Khai thác lâm sản nằm trong hoạt động lâm nghiệp nào dưới đây?

A. Sử dụng rừng.
B. Phát triển rừng.
C. Chế biến lâm sản.
D. Quản lý rừng.
Câu 4. Ý nào dưới đây không thuộc về đặc trưng cơ bản của sản xuất lâm nghiệp?

A. Quản lý lâm sản.
B. Ngành sản xuất có chu kỳ dài.

C. Tái sản xuất rừng tự nhiên.
D. Sản xuất lâm nghiệp có tính thời vụ.

Thông hiểu

Câu 1: Các hoạt động: nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng trong rừng nếu thực hiện không đúng quy định có thể gây hậu quả đến tài nguyên rừng 

(1) Bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên,

(2) Đa dạng sinh học

(3) Cảnh quan môi trường

(4) An toàn cho người hoạt động lâm nghiệp.

Có mấy ý đúng

A. 1 


   B. 2          C. 3                 D. 4 

Câu 2. Cho các ý sau:

(1) Tăng diện tích rừng

(2) Nâng cao giá trị đa dạng sinh học

(3) Tăng khả năng cung cấp lâm sản

(4) Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có

(5) Giúp chuyển đổi rừng theo mục đích

Ý nào giải thích câu” Vì sao cần phát triển rừng?”
A. (1), (2), (3)              B. (1), (3), (4)         C. (2), (3), (4)        D. (3), (4), (5)

Câu 3. Sản xuất lâm nghiệp là ngành sản xuất có chu kỳ dài vì
A. đối tượng là thực thể sống có chu kỳ sinh trưởng kéo dài và phát triển chậm.
B.  sản xuất lâm nghiệp mang tính thời vụ, lặp lại nhiều lần.

C. hoạt động sản xuất lâm nghiệp tập trung vào một số tháng trong năm.

D. Cây trồng sinh trưởng, phát triển theo cây ngày dài. 
Vận dụng

Câu 1. Để quản lý rừng bền vững, biện pháp nào dưới đây phù hợp?

A. Giao rừng, cho thuê rừng để gắn trách nhiệm của chủ rừng với công tác bảo vệ và phát triển rừng.
B. Xây dựng các khu danh lam, thắng cảnh trong rừng nhằm khai thác triệt để tiềm năng của rừng.

C. Phát triển ngành du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trong khu bảo vệ của rừng đặc dụng.

D. Thu hẹp diện tích rừng, trồng cây đặc sản và cây công nghiệp để tăng thu nhập cho người lao động. 
Câu 2. Sản xuất lâm nghiệp là ngành sản xuất có chu kỳ dài, quay vòng vốn chậm, để khắc phục tình trạng này, chủ rừng có thể áp dụng các biện pháp nào sau đây?

1. Trồng xen canh cây dược liệu dưới tán rừng.

2. Lựa chọn đối tượng cây rừng phù hợp với thời gian thuê đất rừng.
3. Trồng xen canh cây nông nghiệp, xây dựng mô hình Vườn – Ao – Chuồng nhằm tăng hiệu quả kinh tế. 
4. Có kế hoạch sản xuất phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây rừng. 
A. 1, 2, 4

B. 1, 2, 3

C. 1, 3, 4

D. 1, 2, 3, 4
2. CÂU HỎI ĐÚNG - SAI

Câu 1. Khi thảo luận về các hoạt động lâm nghiệp cơ bản, một nhóm học sinh đã đưa ra các ý kiến sau:
A.  Chế biến và thương mại lâm sản không phải là hoạt động lâm nghiệp cơ bản.

B. Việc phá rừng để trồng cây công nghiệp là một trong những hoạt động sử dụng rừng, góp phần ổn định đời sống dân cư và sản xuất lâm nghiệp.
C. Để bảo vệ tốt những diện tích rừng hiện có cần nâng cao ý thức của cá nhân và cộng đồng trong việc phòng chống cháy rừng. 

D. Các hoạt động: nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng trong rừng cần được nghiêm cấm vì gây hại cho rừng. 

Hướng dẫn giải: 
A. Sai. Chế biến và thương mại lâm sản là một trong các hoạt động lâm nghiệp cơ bản.
B. Sai. Chặt phá rừng để trồng cây công nghiệp làm ảnh hưởng đến chức năng của rừng.
C. Đúng.
D. Sai. Hoạt động nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trong rừng là một trong nhừng hoạt động sử dụng rừng, nên được khai thác hợp lý. 
Câu 2. Khi tìm hiểu về đặc trưng của sản xuất lâm nghiệp, một nhóm học sinh đã đưa ra các ý kiến thảo luận sau:
A. Hoạt động sản xuất lâm nghiệp thường diễn ra ở vùng sâu, vùng xa nơi có điều kiện tự nhiên phức tạp, cơ sở hạ tầng kém phát triển nên khi triển khai sản xuất trên diện rộng có thể gặp nhiều khó khăn. 
B. Cây lâm nghiệp có chu kỳ sinh trưởng dài nên thời gian thu hổi vốn lâu, có thể gây ảnh hưởng đến tổ chức sản xuất, quản lý, sử dụng các nguồn lực trong lâm nghiệp.
C. Hoạt động sản xuất lâm nghiệp chủ yếu là cây lương thực và cây ăn quả, dễ trồng và chăm sóc.
D. Quá trình tái sản xuất tự nhiên tuân thủ theo quy luật sinh học, do đó khi sản xây dựng các phương án sản xuất thì công tác quản lý và biện pháp kỹ thuật tác động phải tuân theo quy luật tự nhiên. 
Hướng dẫn giải: 
A. Đúng. 
B. Đúng.

C. Sai. 
D. Đúng.
Câu 3: Trong tiết học công nghệ lâm nghiệp - thủy sản 12 cô giáo đưa ra bảng số liệu về diện tích rừng Việt Nam giai đoạn 1990-2022. Một số học sinh nhận xét 
B. Diện tích rừng tự nhiên từ năm 2010 -2022 có phát triển không đều và có xu hướng giảm.
C. Trồng, bảo vệ rừng, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng đang được chú trọng ở nước ta.
D. Rừng trồng và rừng tự nhiên có xu hướng tăng dần qua các năm.

Hướng dẫn giải: 

A,B,C đúng

D sai
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